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HÄFELE - WHERE TRUST WAS BUILT FROM COMPETENCE.

Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart home and project 

solutions. Häfele’s superior range of products not only exemplifies German quality standards, 

but is developed with the philosophy of “functionality” and “easiness” in mind to offer reliable 

solutions for both professionals and consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously improving and 

expanding its products and services, making the key components of Vietnamese homes - door 

security as well as kitchen, wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces. 

With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated team, Häfele Vietnam 

looks to create more modern and optimal living spaces for Vietnamese in the future.

HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng trên thế giới về giải 

pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các 

dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để 

mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng sản phẩm và dịch 

vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng 

trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa.

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, 

Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sống hiện đại và tối ưu cho người Việt 

Nam trong tương lai.
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DESIGN YOUR DREAM KITCHEN WITH 

EASYHOME FROM HÄFELE

LOGIN NOW
easyhome.hafele.com.vn

For login details or further questions, please contact 
your regular sales representative.

Để yêu cầu tài khoản đăng nhập hoặc thông tin 
chi tiết, vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh của chúng tôi.

Thiết kế căn bếp trong mơ của bạn với
EASYHOME từ HÄFELE
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.

4 STEPS TO MAKE YOUR DREAM KITCHEN

STEP 1: PLAN

Everything starts right off with measurement. 
Putting forward the dimensions of the kitchen in 
a whole as well as in parts may require much time 
and efforts. But it will be rewarding as it helps the 
rest of the process become much easier. Space, 
budget, layout, proportion and more are essen-
tial in this planning stage for your customer’s 
dream kitchen.   

4 BƯỚC ĐỂ XÂY NÊN CĂN BẾP TRONG MƠ

BƯỚC 1: HOẠCH ĐỊNH

Hãy bắt đầu bằng việc đo đạc. Có thể bạn sẽ 
phải mất nhiều thời gian và công sức để có được 
kích thước chính xác của không gian bếp cũng 
như từng khu vực bếp. Nhưng kết quả bạn có 
được sẽ hoàn toàn xứng đáng vì nó sẽ giúp các 
công đoạn còn lại thêm dễ dàng và hiệu quả. 
Ngân sách, nhu cầu sử dụng, sở thích cá nhân 
v.v. là những yếu tố khác mà bạn cần cân nhắc 
trong giai đoạn lập kế hoạch. 
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STEP 2: DESIGN

It is clearly a challenge to turn scattered ideas 
and vague description into a holistic and 
fully-functional kitchen that both meets the 
homeowner’s needs and reflects their taste. 
Thanks to Häfele’s professional partners, 
homeowners can easily visualize their dream 
kitchen. 

STEP 3: COST ESTIMATE

This catalog enables you to make a cost 
estimate for European-quality materials for 
your dream kitchen.

STEP 4: ORDER & INSTALL

Placing an order with your trusted kitchen 
maker, you will be entitled to fast delivery 
and professional installation services. Once 
installed, your kitchen will be qualified for 
2-year warranty. 

BƯỚC 2: THIẾT KẾ

Để biến những ý tưởng rời rạc thành một căn 
bếp hoàn chỉnh, vừa đầy đủ tiện nghi vừa đúng 
sở thích của cá nhân là một điều không đơn 
giản. Nhưng với các đối tác chuyên gia thiết kế 
của Häfele, bạn hoàn toàn có thể hiện thực hóa 
căn bếp trong mơ của mình. 

BƯỚC 3: DỰ TOÁN CHI PHÍ

Với catalog này, bạn có thể dự toán chi phí các 
vật liệu chuẩn chất lượng Châu Âu để xây nên 
căn bếp của mình.

BƯỚC 4: ĐẶT HÀNG & LẮP ĐẶT

Lựa chọn đơn vị thi công bếp uy tín, bạn sẽ được 
hưởng dịch vụ giao hàng nhanh chóng và lắp 
đặt chuyên nghiệp. Các tủ bếp được bảo hành 
2 năm, tính từ lúc hoàn thành lắp đặt.
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.

PLANNING / HOẠCH ĐỊNH

Measuring is the first decisive factor in the perfection of 
your future kitchen, so you need to spend a lot of time 
doing it to get every measurement right. And, if necessary, 
you can refer to the following guidelines:

Mark down anything that sticks out 
into the room such as radiators, 
ventilation shafts and pipes. Note the 
position of your drains and water supply. 
If you are planning to relocate these, mark 
their new positions. Measure and note the 
position of existing power outlets and light 
switches. Mark where you would like new 
ones to be.

Measure each window and their distance from the floor, the 
ceiling and the corners of your room. Do the same for the 
door(s).

Start by measuring from the floor to the ceiling, then the dis-
tance between walls, and from the corners to the doors.

Đo đạc là điều kiện tiên quyết cho sự hoàn hảo của gian 
bếp trong tương lai. Vì thế bạn hãy dành nhiều thời gian 
cho giai đoạn này để có được những số đo chính xác và 
nếu cần, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn đo đạc 
sau đây:

Đánh dấu tất cả những gì lộ ra ngoài như 
lỗ thông gió và đường ống. Chú thích vị trí 
của ống thoát nước và nguồn nước. Nếu 
bạn định di dời chúng, hãy đánh dấu các vị 
trí mới. Thực hiện thao tác tương tự với các 
ổ điện và công tắc điện. 

Đo độ rộng của từng cửa ra vào và cửa sổ cũng như khoảng 
cách từ cửa đến sàn, trần và các góc. 

Bắt đầu bằng việc đo chiều cao từ sàn đến trần, rồi đến 
khoảng cách giữa các bức tường và cuối cùng là từ các góc 
đến cửa. 
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DESIGNING / THIẾT KẾ

Next is designing which will take a great deal of time 
and efforts. A well-designed kitchen is more than a good 
balance of dimensions and colors; it allows you to do 
everything with ease.  Start with listing down what you 
want to have in your kitchen. Then identify “the triangle” 
- one of the most important things that decide the effi-
ciency of a kitchen. A concept of the cook’s movement 
in the kitchen, the triangle connects the fridge, cooking 
zone and sink, indicating the stages of preparing, cook-
ing and cleaning.

U-Shape G-Shape Galley Single wallL-ShapeIsland kitchen

1 2 4 5 6

3

Single-line kitchens

Island kitchens Parallel kitchens U-shaped kitchens L-shaped kitchens

If your kitchen triangle is too large, it will take a lot 
of time to move around while cooking. If it is too 
small, it will become crowded. 

Storage Organisation Disposal CookingPreparation

Sinks

Khu lưu trữ Khu sắp xếp Khu thải bỏ Khu nấu ănKhu chuẩn bị

Bồn rửa

Tiếp theo là giai đoạn thiết kế và cũng là giai đoạn 
tốn nhiều thời gian và công sức. Một thiết kế bếp 
tốt không chỉ là sự hài hòa về màu sắc và kích 
thước mà còn giúp mọi hoạt động trong bếp luôn 
dễ dàng và hiệu quả. Hãy bắt đầu bằng việc liệt 
kê những gì bạn muốn có trong bếp. Sau đó xác 
định “tam giác hoạt động” - một trong những yếu 
tố quan trọng quyết định tính hiệu quả của một 
gian bếp. “Tam giác hoạt động” là quãng đường 
bạn di chuyển giữa ba khu vực chính của bếp là 
lưu trữ, vệ sinh và nấu nướng. 

Bếp đường thẳng hay bếp chữ I

Bếp đảo Bếp song song Bếp chữ U Bếp chữ L

Nếu tam giác bếp quá rộng, bạn sẽ mất nhiều thời 
gian di chuyển khi nấu nướng và dọn dẹp. Nhưng nếu 
tam giác quá nhỏ, bếp sẽ dễ tạo cảm giác chật chội. 
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> Standard
> Pull-out 
> Corner
> Appliances
> Fillers and side covers
> Special 

> Tiêu chuẩn

> Rổ kéo

> Vừa góc

> Thiết bị gia dụng

> Tấm chêm và tấm 

chắn mặt bên

> Đặc biệt

BASE
CABINET
TỦ DƯỚI



 9

  
  

  
  

  
  

 B
A
S
E

 -
 S

T
A

N
D

A
R

D
 /

 T
Ủ

 D
Ư

Ớ
I -

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

D_BD 
CABINET WITH SINGLE DOOR AND SHELF

TỦ MỘT CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

350

400

450

500

600



10    

KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BDD 
CABINET WITH DOUBLE DOOR AND SHELF

TỦ HAI CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	4 Hinges / 4 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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D_BS 
CABINET WITH 1 DRAWER

TỦ 1 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

289 550

400

500

600

800

900

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_B2S
CABINET WITH 2 DRAWERS

TỦ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

400

500

600

800

900

1000
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D_B3S 
CABINET WITH 3 DRAWERS

TỦ CÓ 3 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

400

500

600

800

900

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_B4S
CABINET WITH 4 DRAWERS

TỦ 4 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Drawers / 4 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

400

500

600

800

900

1000
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D_B5S 
CABINET WITH 5 DRAWERS

TỦ 5 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	5 Drawers / 5 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

400

500

600

800

900

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BDS
CABINET WITH 1 DRAWER AND SINGLE DOOR

TỦ MỘT CÁNH CÓ 1 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550

350

400

450

500

600
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D_BDDS 
CABINET WITH 1 DRAWER AND DOUBLE DOOR

TỦ HAI CÁNH CÓ 1 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BDD2S
CABINET WITH 2 DRAWERS AND DOUBLE DOOR

TỦ HAI CÁNH CÓ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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D_BO
OPEN BASE CABINET

TỦ DƯỚI KHÔNG CỬA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150

723 550

200

250

300

350

400

500

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BOEL
OPEN LEFT-SIDED CABINET

TỦ KHÔNG CỬA GÓC TRÁI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100

723 550200

300
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D_BOER 
OPEN RIGHT-SIDED CABINET

TỦ KHÔNG CỬA GÓC PHẢI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100

723 550200

300
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BOCL
OPEN LEFT-SIDED CABINET WITH BEVEL

TỦ KHÔNG CỬA GÓC TRÁI CÓ VÁT

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100

723 550200

300
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D_BOCR 
OPEN RIGHT-SIDED CABINET WITH BEVEL

TỦ KHÔNG CỬA GÓC PHẢI CÓ VÁT

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100

723 550200

300
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BOB
CABINET FOR BOTTLES

TỦ ĐỰNG CHAI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150 723 550
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D_BO2B 
CABINET FOR BOTTLES WITH 1 DIVIDER

TỦ ĐỰNG CHAI CÓ THANH CHIA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	32 Shelf supports / 32 giá 

đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300 723 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET WITH PULL-OUT - COMFORT II

TỦ RỔ KÉO CHO BỘ PHỤ KIỆN COMFORT II

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Comfort II / 1 bộ phụ kiện 

Comfort II

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

250

723 550300

400
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OD_BP15B 
CABINET WITH PULL-OUT - 15CM BASKETS

TỦ RỔ KÉO CHO BỘ RỔ 15CM

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 15cm Pull-out / 1 rổ kéo 

15cm

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150 723 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET WITH FRONT PULL-OUTS

TỦ CÓ RỔ KÉO MẶT TRƯỚC

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước
•	1 Internal Pull-out / 1 rổ kéo 

lọt lòng

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

723 550
450

500

600
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CABINET WITH INTERNAL PULL-OUTS AND 

SINGLE DOOR

TỦ MỘT CÁNH CÓ RỔ KÉO LỌT LÒNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Internal Pull-outs / 2 rổ 

kéo lọt lòng

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

723 550
450

500

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET WITH PULL-OUTS - COOKING AGENT

TỦ RỔ KÉO CHO BỘ PHỤ KIỆN COOKING AGENT

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 CookingAgent / Bộ phụ kiện 

Cooking Agent

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300 723 550
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CABINET WITH PULL-OUTS - DISPENSA JUNIOR III

TỦ RỔ KÉO CHO BỘ PHỤ KIỆN DISPENSA JUNIOR III

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Dispensa Junior III / 1 rổ kéo 

Dispensa Junior III

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

723 550400

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BCLML
CORNER CABINET FOR LEMANS WITH DOOR 

ON THE LEFT

TỦ GÓC CÁNH TRÁI CHO BỘ PHỤ KIỆN LEMANS

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 LeMans II / 1 bộ phụ kiện 

góc LeMans II

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900 723 550
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D_BCLMR
CORNER CABINET FOR LEMANS WITH DOOR 

ON THE RIGHT

TỦ GÓC CÁNH PHẢI CHO BỘ PHỤ KIỆN LEMANS

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 LeMans II / 1 bộ phụ kiện 

góc LeMans II

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900 723 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000

D_BCDL
CORNER CABINET WITH SINGLE DOOR 

ON THE LEFT

TỦ GÓC CÁNH BÊN TRÁI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000

D_BCDR
CORNER CABINET WITH SINGLE DOOR 

ON THE RIGHT

TỦ GÓC CÁNH BÊN PHẢI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900 723 550

D_BCMCL
MAGIC CORNER CABINET WITH DOOR 

ON THE LEFT

TỦ GÓC CÁNH BÊN TRÁI CHO BỘ MAGIC CORNER

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Magic Corner / 1 bộ phụ 

kiện Magic Corner
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900 723 550

D_BCMCR
MAGIC CORNER CABINET WITH DOOR 

ON THE RIGHT

TỦ GÓC CÁNH BÊN PHẢI CHO BỘ MAGIC CORNER

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Magic Corner / 1 bộ phụ 

kiện Magic Corner
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BC2D
CORNER CABINET WITH 2 DOORS

TỦ GÓC 2 CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800
723 550

900
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D_BCFD
CORNER CABINET WITH FOLDING DOOR

TỦ GÓC 1 CÁNH GẤP

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.

  
  

  
  

  
  

 B
A
S
E

 -
 C

O
R

N
E

R
 /

 T
Ủ

 D
Ư

Ớ
I -

 T
Ủ

 G
Ó

C

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900 723 900

D_BC3/4
CORNER CABINET WITH 3/4 CIRCLE CAROUSEL

TỦ GÓC CHO BỘ KỆ XOAY 3/4 CAROUSEL

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Carousel / 1 kệ xoay
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D_BCSDL
CORNER CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

DRAWER ON THE LEFT

TỦ GÓC 1 CÁNH TRÁI CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BCSDR
CORNER CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

DRAWER ON THE RIGHT

TỦ GÓC 1 CÁNH PHẢI CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000
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D_BCASCDL
CORNER CABINET FOR SINK WITH FIXED 

PANEL ON THE LEFT

TỦ GÓC ĐẶT CHẬU RỬA CÓ CÁNH VÀ TẤM CỐ ĐỊNH BÊN TRÁI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_BCASCDR
CORNER CABINET FOR SINK WITH FIXED 

PANEL ON THE RIGHT

TỦ GÓC ĐẶT CHẬU RỬA CÓ CÁNH VÀ TẤM CỐ ĐỊNH BÊN PHẢI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
723 550

1000
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550

D_BAMS 
CABINET FOR MICROWAVE WITH DRAWER

TỦ ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET FOR STEAMER WITH DRAWER

TỦ ĐẶT LÒ HẤP CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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CABINET FOR HOME APPLIANCE 
WITH FIXED PANEL

TỦ ĐẶT THIẾT BỊ GIA DỤNG CÓ TẤM CỐ ĐỊNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET FOR OVEN WITH 2 FIXED PANELS

TỦ ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ 2 TẤM CỐ ĐỊNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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CABINET FOR OVEN WITH 1 DRAWER

TỦ ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550

Note: Please use ball-bearing 
runners for the drawer.

Chú ý: Ngăn kéo sử dụng ray bi.
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET FOR DISHWASHER

TỦ ĐẶT MÁY RỬA CHÉN

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

636 823 550
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CABINET FOR HOB WITH SINGLE DOOR

TỦ ĐẶT BẾP MỘT CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000

D_BAHDD 
CABINET FOR HOB WITH DOUBLE DOOR

TỦ ĐẶT BẾP HAI CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

723 550800

1000

D_BAH2S 
CABINET FOR HOB WITH 2 DRAWERS

TỦ ĐẶT BẾP CÓ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET FOR SINK WITH SINGLE DOOR

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA MỘT CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550



 55

  
  

  
  

  
  

 B
A
S
E

 -
 A

P
P

LI
A

N
C

E
S

 /
 T

Ủ
 D

Ư
Ớ

I -
 T

H
IẾ

T 
B

Ị G
IA

 D
Ụ

N
GD_BASDD

CABINET FOR SINK WITH DOUBLE DOOR

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA HAI CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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CABINET FOR SINK WITH SINGLE DOOR AND 
INFILL PANEL

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA MỘT CÁNH CÓ TẤM CHE BÊN TRONG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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CABINET FOR SINK WITH DOUBLE DOOR AND 
INFILL PANEL

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA HAI CÁNH CÓ TẤM CHE BÊN TRONG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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CABINET FOR SINK WITH DOUBLE DOOR, 
INFILL PANEL AND CLEANING AGENT
TỦ ĐẶT CHẬU RỬA HAI CÁNH CÓ TẤM CHE BÊN TRONG 

VÀ BỘ PHỤ KIỆN CLEANING AGENT

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Cleaning Agent / 1 bộ phụ 

kiện Cleaning Agent

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

723 550800

1000

D_BAS2S
CABINET FOR SINK WITH 2 DRAWERS

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA CÓ HAI NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

723 550500

600

D_BASP
CABINET FOR SINK WITH FRONT PULL-OUT

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA CÓ RỔ KÉO MẶT TRƯỚC

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước
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GD_BASDDCA

CABINET FOR SINK WITH DOUBLE DOOR AND 
CLEANING AGENT

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA HAI CÁNH CÓ BỘ PHỤ KIỆN CLEANING AGENT

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Cleaning Agent / 1 bộ phụ 

kiện Cleaning Agent

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

723 550900

1000
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

723 550500

600

D_BASPIF
CABINET FOR SINK WITH FRONT PULL-OUT 

AND FIXED PANEL

TỦ ĐẶT CHẬU RỬA CÓ RỔ KÉO MẶT TRƯỚC VÀ TẤM CHE CỐ ĐỊNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100 723 550

D_BSSF
SIDE FILLER

TẤM CHÊM CẠNH
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 823

D_BSCL
LEFT-SIDED COVER FOR BASE CABINET

TẤM CHẮN MẶT TRÁI TỦ DƯỚI
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 823

D_BSCR
RIGHT-SIDED COVER FOR BASE CABINET

TẤM CHẮN MẶT PHẢI TỦ DƯỚI
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D_BSTF2S
CABINET WITH TOPFLEX TABLE AND 2 DRAWERS

TỦ CÓ BÀN TOPFLEX VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	1 Topflex Table / 1 bàn Topflex

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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D_BSRS
CABINET WITH ROLLER SHUTTER

TỦ CÓ CỬA CUỐN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Roller Shutter / 1 cửa 
cuốn

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1144 450
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> Standard 
> Corner
> Accessories 

> Tiêu chuẩn

> Vừa góc

> Phụ kiện

WALLHUNG
CABINET
TỦ TREO TƯỜNG
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D_HO 
HANGING OPEN CABINET

TỦ TREO KHÔNG CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

579 326

400

500

600

800

900

1000
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

579 326

400

450

500

600

D_HD
HANGING CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

SHELVES

TỦ TREO MỘT CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

579 326900

1000

D_HDD
HANGING CABINET WITH DOUBLE DOOR AND 

SHELVES

TỦ TREO HAI CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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D_HFS
HANGING CABINET WITH SWING FLAP AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FREE SWING CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	Free Swing / tay nâng Free 

Swing

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

500

579 326

600

800

900

1000

•	or Aventos HF / hoặc tay 
nâng Aventos HF



 73

  
  

  
  

  
  

 W
A
L
L
H
U
N
G

 -
 S

T
A

N
D

A
R

D
 /

 T
R

E
O

 T
Ư

Ờ
N

G
 -

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

D_HFF
HANGING CABINET WITH FOLD FLAP AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FOLD CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	Free Fold-S / tay nâng Free 

Fold-S

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

579 326
800

900

1000

•	or Aventos HF / hoặc tay 
nâng Aventos HF
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D_HFU
HANGING CABINET WITH FLAP UP AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FLAP UP CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	Free Up / tay nâng Free Up

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

500

579 326

600

800

900

1000

•	or Aventos HF / hoặc tay 
nâng Aventos HF
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D_HF15
HANGING CABINET WITH FREE FLAP H1.5 AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FLAP H1.5 CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	Free flap H1.5 / tay nâng 

Free flap H1.5

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

500

435 326

600

800

900

1000
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D_HF17
HANGING CABINET WITH FREE FLAP 1.7 AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FLAP H1.7 CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	Free flap 1.7 / tay nâng Free 

flap 1.7

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

450

435 326

500

600

700

800

900

1000
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D_HF315
HANGING CABINET WITH FREE FLAP 3.15 AND 

SHELVES

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FLAP H3.15 CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	Free flap 3.15 / tay nâng 

Free flap 3.15

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

450

579 326

500

600

700

800

900

1000
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D_HFF.DD
HANGING FREE FOLD CABINET WITH DISH 

DRAINER

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FOLD CÓ GIÁ ĐỂ BÁT ĐĨA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 Dish drainer/ 1 giá để bát đĩa

•	Aventos HF / tay nâng Aventos HF

•	Free Fold-S / tay nâng Free Fold-S

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

450

723 326
600

800

900

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Dish drainer system
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D_HDD.DD
HANGING DOUBLE DOOR CABINET WITH 

DISH DRAINER

TỦ TREO HAI CÁNH CÓ GIÁ ĐỂ BÁT ĐĨA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Dish drainer / 1 giá để bát đĩa

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

450

723 326
600

800

900

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Dish drainer system
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D_HFFIM
HANGING FREE FOLD CABINET WITH IMOVE SET

TỦ TREO TAY NÂNG FREE FOLD CÓ BỘ KỆ NÂNG HẠ IMOVE

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 iMove / 1 bộ kệ nâng hạ 

iMove

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600
723 326

900

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Aventos HF / tay nâng Aventos HF

•	Free Fold-S / tay nâng Free Fold-S
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D_HFAM
HANGING CABINET FOR MICROWAVE WITH 

FLAP DOOR

TỦ TREO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ CỬA NÂNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 326

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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D_HDAM
HANGING CABINET FOR MICROWAVE WITH 

SINGLE DOOR

TỦ TREO ĐẶT LÒ VI SÓNG MỘT CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 550
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D_HFO
HANGING CABINET WITH OPEN PART

TỦ TREO TAY NÂNG CÓ KỆ MỞ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 723 326

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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D_HAH
HANGING CABINET FOR HOOD

TỦ TREO LẮP MÁY HÚT MÙI

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600
579 326

900
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

900
579 326

1000

D_HAHFF
HANGING CABINET FOR HOOD WITH 

FOLDING DOOR

TỦ TREO ĐẶT MÁY HÚT MÙI CÓ CÁNH GẤP

Hardware included
Phụ kiện đi kèm
•	2 Hinges / 2 bản lề

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	Free Fold-S / tay nâng Free 

Fold-S

•	or Aventos HF / hoặc tay 
nâng Aventos HF
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D_HOCL
OPEN LEFT-SIDED HANGING CABINET

TỦ TREO MỞ GÓC BÊN TRÁI

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

370 579 370
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D_HOCR
OPEN RIGHT-SIDED HANGING CABINET

TỦ TREO MỞ GÓC BÊN PHẢI

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

370 579 370
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D_HCO 
HANGING CORNER CABINET WITH SHELVES

TỦ TREO GÓC MỞ CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 579 600
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

700 579 700

D_HCDD
HANGING CORNER CABINET WITH 2 HINGED 

DOORS

TỦ TREO GÓC 2 CỬA BẢN LỀ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 579 600

D_HCBF
HANGING CORNER CABINET WITH 1 FOLDING 

FLAP DOOR

TỦ TREO GÓC MỘT CÁNH GẤP

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

579 326800

900

D_HCDL
HANGING CORNER CABINET WITH DOOR ON 

THE LEFT

TỦ TREO GÓC CÓ CỬA BÊN TRÁI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

579 326800

900

D_HCDR
HANGING CORNER CABINET WITH DOOR ON 

THE RIGHT

TỦ TREO GÓC CÓ CỬA BÊN PHẢI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
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D_HSCL
LEFT-SIDED COVER FOR HANGING CABINET

TẤM CHẮN MẶT BÊN TRÁI CHO TỦ TREO

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

346 579
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_HSCR
RIGHT-SIDED COVER FOR HANGIN CABINET

TẤM CHẮN MẶT BÊN PHẢI CHO TỦ TREO

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

346 579
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D_HSF
SIDE FILLER FOR WALL-HUNG CABINET

TẤM CHÊM CẠNH CHO TỦ TREO TƯỜNG

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

50 579 326
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600

300 250900

1200

600

450 250900

1200

D_HSC
SMARTCUBE SHELF

KỆ SMARTCUBE
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> Standard 
> Appliances
> Accessories 

> Tiêu chuẩn

> Thiết bị gia dụng

> Phụ kiện

PANTRY
CABINET
TỦ VỪA
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D_PO 
PANTRY OPEN SHELF UNIT

TỦ VỪA KHÔNG CỬA CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1587 550
450

500

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_PD 
PANTRY CABINET WITH SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Hinges / 3 bản lề
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1587 550
450

500

600
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D_PDS
PANTRY CABINET WITH 1 BOTTOM DRAWER, 

SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH CÓ NGĂN KÉO DƯỚI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Hinges / 3 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ 

kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1587 550
450

500

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_PSD
PANTRY CABINET WITH 1 TOP DRAWER, 

SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH CÓ NGĂN KÉO TRÊN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Hinges / 3 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ 

kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1587 550
450

500

600
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D_P2D
PANTRY CABINET WITH 2 SINGLE DOORS AND 

SHELVES

TỦ VỪA 2 CÁNH ĐƠN CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1587 550
450

500

600
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_PAOP
PANTRY CABINET FOR OVEN WITH PULL-OUT

TỪ VỪA ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ RỔ KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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GD_PAMPIN
PANTRY CABINET FOR MICROWAVE WITH

FRONT PULL-OUT AND INTERNAL PULL-OUT

TỦ VỪA ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ RỔ KÉO MẶT TRƯỚC VÀ RỔ KÉO LỌT LÒNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước
•	1 Internal Pull-out/ 1 rổ kéo 

lọt lòng

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_PAOPIN
PANTRY CABINET FOR OVEN WITH FRONT 

PULL-OUT AND INTERNAL PULL-OUT

TỦ VỪA ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ RỔ KÉO MẶT TRƯỚC VÀ RỔ KÉO LỌT LÒNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Front Pull-out / 1 rổ kéo 

mặt trước
•	1 Internal Pull-out/ 1 rổ kéo 

lọt lòng

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1256 550
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GD_PAO2S
PANTRY CABINET FOR OVEN WITH 2 DRAWERS

TỦ VỪA ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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PANTRY CABINET FOR MICROWAVE WITH 2 

DRAWERS

TỦ VỪA ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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GD_PAOD
PANTRY CABINET FOR OVEN WITH 

SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH ĐẶT LÒ NƯỚNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_PAMD
PANTRY CABINET FOR MICROWAVE

WITH SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH ĐẶT LÒ VI SÓNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1043 550
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GD_PAOSD
PANTRY CABINET FOR OVEN WITH DRAWER 

AND SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1587 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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PANTRY CABINET FOR MICROWAVE WITH 

DRAWER AND SINGLE DOOR

TỦ VỪA MỘT CÁNH ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1587 550
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GD_PPD
PANTRY CABINET FOR PULL-OUT - DISPENSA

TỦ VỪA ĐẶT RỔ KÉO- DISPENSA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Dispensa / rổ kéo Dispensa

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300
1587 550

400
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_PSF
SIDE FILLER FOR PANTRY CABINET

TẤM CHÊM CẠNH CHO TỦ VỪA

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100 1687
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D_PSCL
LEFT SIDE COVER FOR PANTRY CABINET

TẤM CHẮN MẶT TRÁI CHO TỦ VỪA

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1687
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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D_PSCR
RIGHT SIDE COVER FOR PANTRY CABINET

TẤM CHẮN MẶT PHẢI CHO TỦ VỪA

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1687
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> Standard
> Appliances
> Pull-out
> Accessories

> Tiêu chuẩn

> Thiết bị gia dụng

> Rổ kéo

> Phụ kiện

TALL
CABINET
TỦ CAO
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

723 550
450

500

600

D_TD
TALL CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

SHELVES

TỦ CAO MỘT CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

800

1907 550900

1000

D_TDD
TALL CABINET WITH DOUBLE DOOR AND 

SHELVES

TỦ CAO HAI CÁNH CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	8 Hinges / 8 bản lề
•	20 Shelf supports / 20 giá 

đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

400

1907 550
450

500
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D_T2D
TALL CABINET WITH 2 SINGLE DOORS AND 

SHELVES

TỦ CAO 2 CÁNH ĐƠN CÓ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	5 Hinges / 5 bản lề
•	20 Shelf supports / 20 giá 

đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

D_TDSD
TALL CABINET WITH 2 SINGLE DOORS AND 

DRAWER

TỦ CAO CÓ 2 CÁNH ĐƠN VÀ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

D_TD2S
TALL CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

2 DRAWERS

TỦ CAO CÓ MỘT CÁNH VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Hinges / 3 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

D_TD3S
TALL CABINET WITH SINGLE DOOR AND 

3 DRAWERS

TỦ CAO MỘT CÁNH VÀ 3 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	3 Hinges / 3 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300

1907 550

400

450

500

600

D_TO
OPEN TALL CABINET

TỦ CAO KHÔNG CÁNH

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	16 Shelf supports / 16 giá 

đỡ kệ
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150

1907 550200

300

D_TOEL
OPEN LEFT-SIDED TALL CABINET

TỦ CAO MỞ GÓC TRÁI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150

1907 550200

300

D_TOER
OPEN RIGHT-SIDED TALL CABINET

TỦ CAO MỞ GÓC PHẢI

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150

1907 550200

300

D_TOCL
OPEN LEFT-SIDED TALL CABINET WITH BEVEL

TỦ CAO MỞ GÓC TRÁI CÓ VÁT GÓC

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

150

1907 550200

300

D_TOCR
OPEN RIGHT-SIDED TALL CABINET WITH BEVEL

TỦ CAO MỞ GÓC PHẢI CÓ VÁT GÓC

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDAOD
TALL CABINET FOR OVEN WITH  

2 SINGLE DOORS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ 2 CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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GD_TDAMD
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH 

2 SINGLE DOORS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ 2 CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TFFAOD
TALL CABINET FOR OVEN WITH SINGLE DOOR 

AND FOLDING DOOR

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ CÁNH ĐƠN VÀ CÁNH GẤP

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free Fold-S / tay nâng Free 
Fold-S

•	Aventos HF / tay nâng Aventos HF
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GD_TFFAO2S
TALL CABINET FOR OVEN WITH FOLDING 

DOOR AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ CÁNH GẤP VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free Fold-S / tay nâng Free 
Fold-S

•	Aventos HF / tay nâng Aventos HF
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDAO2S
TALL CABINET FOR OVEN WITH SINGLE DOOR 

AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ MỘT CÁNH VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550



 135

  
  

  
  

  
  

  
  

T
A

LL
 -

 A
P

P
LI

A
N

C
E

S
 /

 T
Ủ

 C
A

O
 -

 T
H

IẾ
T 

B
Ị G

IA
 D

Ụ
N

GD_TDAO3S
TALL CABINET FOR OVEN WITH SINGLE DOOR 

AND 3 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ MỘT CÁNH VÀ 3 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDAM2S
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH SINGLE 

DOOR AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ MỘT CÁNH VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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GD_TDAM3S
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH SINGLE 

DOOR AND 3 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ MỘT CÁNH VÀ 3 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDAM4S
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH SINGLE 

DOOR AND 4 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ MỘT CÁNH VÀ 4 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Drawer / 4 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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GD_TDAOSD
TALL CABINET FOR OVEN WITH 2 SINGLE 

DOORS AND DRAWER

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ 2 CÁNH ĐƠN VÀ NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDAM2SD
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH 

2 SINGLE DOORS AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ 2 CÁNH ĐƠN VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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GD_TDAMTP
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH TANDEM 

PULL-OUT AND 2 SINGLE DOORS

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ BỘ PHỤ KIỆN TANDEM VÀ 2 CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ
•	1 Tandem / 1 bộ phụ kiện tủ 

đứng Tandem

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TFFAMTP
TALL CABINET FOR MICROWAVE WITH TANDEM 

PULL-OUT AND FOLDING DOOR

TỦ CAO ĐẶT LÒ VI SÓNG CÓ BỘ PHỤ KIỆN TANDEM VÀ CÁNH GẤP

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ
•	1 Tandem / 1 bộ phụ kiện 

cửa đứng Tandem

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free Fold-S / tay nâng Free 
Fold-S

•	Aventos HF / tay nâng Aventos HF
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GD_TDAMAOD
TALL CABINET FOR OVEN AND MICROWAVE 

WITH 2 SINGLE DOORS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ VI SÓNG CÓ 2 CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.

  
  

  
  

  
  

  
  

T
A

LL
 -

 A
P

P
LI

A
N

C
E

S
 /

 T
Ủ

 C
A

O
 -

 T
H

IẾ
T 

B
Ị G

IA
 D

Ụ
N

G D_TDASAOD
TALL CABINET FOR OVEN AND STEAMER WITH 

2 SINGLE DOORS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ HẤP CÓ 2 CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550
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GD_TFAMAO2S
TALL CABINET FOR OVEN AND MICROWAVE 

WITH FLAP AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ VI SÓNG CÓ CÁNH NÂNG VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TFASAO2S
TALL CABINET FOR OVEN AND STEAMER WITH 

FLAP AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ HẤP CÓ CÁNH NÂNG VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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GD_TFAMAOD
TALL CABINET FOR OVEN AND MICROWAVE 

WITH FLAP AND DOOR
TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ VI SÓNG

CÓ CÁNH NÂNG VÀ CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TFASAOD
TALL CABINET FOR OVEN AND STEAMER WITH 

FLAP AND DOOR
TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ HẤP

CÓ CÁNH NÂNG VÀ CÁNH ĐƠN

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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GD_TDAMAOS
TALL CABINET FOR OVEN AND MICROWAVE 

WITH SINGLE DOOR AND DRAWER

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ VI SÓNG CÓ KỆ VÀ 1 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDASAOS
TALL CABINET FOR OVEN AND STEAMER WITH 

SINGLE DOOR AND 1 DRAWER

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ HẤP CÓ CÁNH ĐƠN VÀ 1 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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GD_TDAMAO2S
TALL CABINET FOR OVEN AND MICROWAVE 

WITH SINGLE DOOR AND 2 DRAWERS
TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ VI

SÓNG CÓ CÁNH ĐƠN VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 1907 550
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KITCHEN CABINETS. TỦ BẾP.
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G D_TDASAO2S
TALL CABINET FOR OVEN AND STEAMER WITH 

SINGLE DOOR AND 2 DRAWERS

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG VÀ LÒ HẤP CÓ CÁNH ĐƠN VÀ 2 NGĂN KÉO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	2 Hinges / 2 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	4 Shelf supports / 4 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550
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GD_TDAO/WD
TALL CABINET FOR OVEN WITH WARMING 

DRAWER

TỦ CAO ĐẶT LÒ NƯỚNG CÓ NGĂN GIỮ ẤM

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550
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G D_TDWC/WD
TALL CABINET FOR WINE COOLER AND 

WARMING DRAWER

TỦ CAO ĐẶT TỦ RƯỢU VÀ NGĂN GIỮ ẤM

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	4 Hinges / 4 bản lề
•	8 Shelf supports / 8 giá đỡ kệ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2195 550
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GD_TFASF
TALL CABINET FOR FREESTANDING FRIDGE 

WITH FLAP

TỦ CAO ĐẶT TỦ LẠNH ĐƠN CÓ CÁNH NÂNG

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

Depend on 
Fridge
Tùy thuộc 
vào tủ lạnh

2195 550

Special hardware (Separately 
ordered) / Phụ kiện đặc biệt 
(đặt hàng riêng)

•	Free flap H1.5 / tay nâng Free 
flap H1.5
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TALL CABINET FOR FREESTANDING FRIDGE 

WITH COVER

TỦ CAO ĐẶT TỦ LẠNH ĐƠN CÓ TẤM CHẮN

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

Depend on 
Fridge
Tùy thuộc 
vào tủ lạnh

2195 550
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Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

Depend on 
Fridge
Tùy thuộc 
vào tủ lạnh

2195 550

D_T2DABIF
TALL CABINET FOR BUILT-IN FRIDGE

TỦ CAO ĐẶT TỦ LẠNH ÂM

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
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TALL CABINET FOR PULL-OUTS - DISPENSA

TỦ CAO ĐẶT RỔ KÉO- BỘ PHỤ KIỆN DISPENSA

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Dispensa / 1 rổ kéo 

Dispensa

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

300
2195 550

400
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TALL CABINET FOR PULL-OUTS - TANDEM

TỦ CAO ĐẶT RỔ KÉO - BỘ PHỤ KIỆN TANDEM

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Plinths / 4 chân
•	1 Tandem / 1 rổ kéo Tandem

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

450

2195 550500

600
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D_TSF
SIDE FILLER FOR TALL CABINET

TẤM CHÊM CẠNH CHO TỦ CAO

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

100 2295
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D_TSCL
LEFT SIDE COVER FOR TALL CABINET

TẤM CHẮN BÊN TRÁI CHO TỦ CAO

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2295
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D_TSCR
RIGHT SIDE COVER FOR TALL CABINET

TẤM CHẮN BÊN PHẢI CHO TỦ CAO

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

600 2295





HARDWARE
ACCESSORIES
PHỤ KIỆN
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HINGES

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM black 
110O

Black
Đen

315.20.750

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.656

Arm cover cap
Nắp che tay bản lề 315.59.018

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM SUS 
110O

SUS304
Inox 304

315.06.750

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.570

Arm cover cap 
Nắp che tay bản lề 315.59.008

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM 110O

Silver
Bạc

315.21.700

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.700

Arm cover cap
Nắp che tay bản lề 315.59.000

BẢN LỀ
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Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Clip top blumotion 
110O

Silver
Bạc

342.42.660

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

CLIP top 170O 

corner, full overlay 
mounting 
Bản lề CLIP top 
170O, trùm ngoài

Silver
Bạc

342.82.500

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

CLIP top pie-cut 
corner hinge
Bản lề Clip top 
nối góc

Silver
Bạc

342.87.600

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Clip top black 
blumotion 110O

Black
Đen

342.42.300

Mounting plate
Đế bản lề 342.22.065

HINGES
BẢN LỀ
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DRAWERS
ALTO

Alto drawer set H84mm
Ray hộp Alto, chiều cao 84 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.75.005

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.75.705

Alto drawer set H135mm
Ray hộp Alto, chiều cao 135 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.77.085

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.77.785

Alto drawer set H199mm
Ray hộp Alto, chiều cao 199 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.79.085

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.79.785

Alto inner drawer H84mm
Ray hộp Alto, chiều cao 84 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.03.085

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.03.785

RAY HỘP
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ALTO S

S1 Alto-S drawer set H80mm (S1)
Ray hộp Alto-S, chiều cao 80mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Soft-closing / Giảm chấn

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.49.316

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.49.716

Push to open / Nhấn mở

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.35.335

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.35.735

DRAWERS
RAY HỘP

S4 Alto-S drawer set H170mm (S4)
Ray hộp Alto-S, chiều cao 170mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Soft-closing / Giảm chấn

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.49.345

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.49.745

Push to open / Nhấn mở

Dark grey 
Màu xám đậm 500 mm 30 kg 552.35.355

Silk White
Màu trắng mờ 500 mm 30 kg 552.35.755
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DRAWERS
LEGRABOX

RAY HỘP

LEGRABOX M height - 90.5 mm
Ray hộp LEGRABOX chiều cao M - 90,5 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Orion grey
Màu xám 500 mm 40 kg 550.72.585

Silk White
Màu trắng 500 mm 40 kg 550.72.785

LEGRABOX C height - 177 mm
Ray hộp LEGRABOX chiều cao C - 177 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Orion grey
Màu xám 500 mm 40 kg 550.73.565

Silk White
Màu trắng 500 mm 40 kg 550.73.765

LEGRABOX F height - 241 mm
Ray hộp LEGRABOX chiều cao F - 241 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Orion grey
Màu xám 500 mm 40 kg 550.73.585

Silk White
Màu trắng 500 mm 40 kg 550.73.785

LEGRABOX M height - 90.5 mm
Ray LEGRABOX chiều cao M - 90,5 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Orion grey
Màu xám 500 mm 40 kg 550.72.586

Silk White
Màu trắng 500 mm 40 kg 550.72.786
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DRAWERS
RAY HỘP

TANDEMBOX

X1

X2

X3

LEGRABOX C Height - 177 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Orion grey
Màu xám 500 mm 40 kg 550.73.566

Silk White
Màu trắng 500 mm 40 kg 550.73.766

TANDEMBOX Intivo X1, height M, 98.5 mm
Ray TANDEMBOX Intivo X1, chiều cao M, 98,5 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Grey RAL 9006
Màu xám 500 mm 30 kg 551.23.200

Silk White
Màu trắng 500 mm 30 kg 551.23.700

TANDEMBOX Antaro X2, height C, 196 mm
Ray TANDEMBOX Antaro X2, chiều cao C, 196 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Grey RAL 9006
Màu xám 500 mm 30 kg 551.23.201

Silk White
Màu trắng 500 mm 30 kg 551.23.701

TANDEMBOX Antaro X3, height D, 228 mm
Ray TANDEMBOX Antaro X3, chiều cao D, 228 mm

Colour finish
Màu hoàn thiện

Length
Chiều dài

Load
Tải trọng

Art. No
Mã số

Grey RAL 9006
Màu xám 500 mm 30 kg 551.23.202

Silk White
Màu trắng 500 mm 30 kg 551.23.702
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PLINTHS
AXILOTM Plinth adjusting fitting system
Bộ điều chỉnh chiều cao chân đế

Installation 
height H (mm)
Chiều cao
lắp đặt H (mm)

Adjustment 
facility (mm)
Khả năng
điều chỉnh (mm)

Art. No
Mã số

100 90 - 120 637.76.353

Press-fit plinth mounting plate

Installation
Lắp đặt

Art. No
Mã số

For screw fixing
Lắp đặt bằng vít 637.76.332

LEN CHÂN
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HANGERS
Concealed cabinet hanger
Bas treo tủ âm tường

Application
Ứng dụng

Art. No
Mã số

Right hand / Bên phải 290.41.905

Left hand / Bên trái 290.41.915

Cabinet Hanger wall plate
Đế gắn tường cho bas treo tủ

Color
Màu sắc

Art. No
Mã số

White / Trắng 290.36.771

Silver / Bạc 290.36.765

Cabinet Hanger wall plate
Đế gắn tường cho bas treo tủ

Finish
Hoàn thiện

Art. No
Mã số

Zinc plated
Mạ kẽm 290.41.990

PHỤ KIỆN TREO KỆ TỦ
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SHELF SUPPORTS
For drilling hole Ø5 mm plug-in shelf supports
Bas đỡ kệ loại lắp ấn cho lỗ khoan đường kính Ø5 mm

Finish
Hoàn thiện

Art. No
Mã số

Bright Galvanized / Mạ kẽm sáng 282.43.905

BAS ĐỠ KỆ
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